
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 60 Ngõ 68, đường Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ BÌNH TRỊ THIÊN

0108743755

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng  da và giả da khác;
Bán buôn dụng cụ y  tế, Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUỐC TẾ 
BÌNH TRỊ THIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH TRI THIEN INTERNATIONAL AND 
COMERCIAL LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: BINH TRI THIEN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866163339
Email: binhtrithienhn@gmail.com         

 

Fax:
Website:
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9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;
- Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh;
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;
(không bao gồm kinh doanh vàng)

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây dựng, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây 
dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn hóa chất khác( trừ loại sự dụng trong nông nghiệp); 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn 
giấy nhám; Bán buôn keo dán gỗ

4669(Chính)

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

14. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ Vải nhung và vải bông
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự
+ Các loại vải bằng đan móc khác;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan.
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác(trừ 
thêu trang phục)

1391

15. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

16. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393
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17. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính,
- Sản xuất nhãn hiệu, bang rôn…
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,
- Sản xuất nỉ
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dài hoặc mẫu ten rời để trang 
trí.
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa.
- Sản xuất sợi kim loại hóa hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao,
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải dung cho họa sĩ, vải thô và các loại vải hồ 
cứng…,
- Sản xuất vải lót máy móc
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật
- Sản xuất dây giày,
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay
- May bao đựng gạo, vắt sổ quần áo

1399

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết: - Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may 
sẵn khác, đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, 
áo len, áo gile và các đồ tương tự; - Sản xuất hàng dệt kim như 
áo nịt, tất, soóc

1430

20. Sản xuất giày, dép 1520

21. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

22. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

27. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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28. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất giấy nến và giấy than
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dung 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
dồ dung văn phòng phầm bằng giấy
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải

1709

29. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

30. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

31. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

33. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

34. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dung bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

2599

35. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

36. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

39. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Nhóm này gồm: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi 
trơn như: 
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; 
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; - Dầu mỡ 
nhờn, xăng dầu đã tinh chế

4661

40. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: vải; Len, sợi; 
Nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu; Hàng 
dệt khác; đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu.

4751
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41. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ  đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

42. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

43. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

44. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết:
-Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn hồi nhựa 
dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông pha trộn 
theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất nhựa thông 
tổng hợp không theo định dạng

2013
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5.000.000.000 VNĐ

45. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và cao su 
tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã làm 
cứng như:
+ Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su,
+ Ống, vòi cao su,
+ Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su,
+ Đồ dùng vệ sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai cao su, chai 
chườm nước nóng,
+ Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất bằng cách 
gắn dán, chứ không phải khâu),
+ Tấm phủ sàn bằng cao su,
+ Cáp và sợi cao su,
+ Sợi cao su hoá,
+ Vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su,
+ Trục cán bằng cao su,
+ Đệm hơi cao su,
+ Sản xuất bóng bay.
- Sản xuất chổi cao su;
- Sản xuất ống cao su cứng;
- Sản xuất lược cao su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự.
Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su;
- Sản xuất sản phẩm dệt được tráng, phủ cao su với cao su là 
thành phần chính;
- Đệm nước cao su;
- Túi tắm bằng cao su;
- Quần áo lặn bằng cao su;
- Các vật dùng trong sinh hoạt tình dục bằng cao su.
- Sản xuất thảm từ cao su lỗ.

2219

46. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001184016326

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nam Chính, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1812- K2 Chung cư K-The Park, Khu đô thị Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI     Nữ
06/08/1984 Kinh Việt Nam

28/07/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184016326
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nam Chính, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1812- K2 Chung cư K-The Park, Khu đô thị Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG HẢI     Nữ

06/08/1984 Kinh Việt Nam

28/07/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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